
Stt Lớp học phần Kiểu học Số tc Giáo viên Đơn vị Số SV 
đăng ký Khóa học Ghi chú

1 Anh văn 1-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Nguyễn Thị Duyên Khoa KHCB 1 K8
2 Anh văn 2-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa KHCB 2 K8
3 Anh văn 2-2-11 (Kỳ hè 2.N02) LT 3 Nguyễn Thúy Hòa Khoa KHCB 0 K8
4 Anh văn 3-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Hoàng Thu Giang Khoa KHCB 3 K9
5 Anh văn chuyên ngành-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Phan Thị Như Quỳnh Khoa KHCB 4 K7
6 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 1 Lê Quang Trung Khoa KHCB 8 K7
7 Hệ điều hành mạng-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Nguyễn Thị Mai Phương Khoa CNTT 9 K7
8 Hệ điều hành mạng-2-11 (Kỳ hè 2.N01.TH1) TH 2 Nguyễn Thị Mai Phương Khoa CNTT 9 K7
9 Hoá đại cương-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Phạm Minh Tuấn Khoa KHCB 3 K9
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9 Hoá đại cương-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Phạm Minh Tuấn Khoa KHCB 3 K9
10 Kinh tế vi mô-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Nguyễn Thị Hằng Khoa HTTT KT 0 K7
11 Kỹ thuật số và ứng dụng-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Phạm Văn Ngọc Khoa CNĐT&TT 3 K7
12 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Phạm Quốc Thịnh Khoa CNĐT&TT 0 K7
13 Lý thuyết thông tin-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Dương Thị Mai Thương Khoa CNTT 3 K7
14 Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Bùi Thị Thanh Xuân Khoa KHCB 2 K9
15 Marketing căn bản-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa HTTT KT 7 K10
16 Ngôn ngữ hình thức và ôtômát-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Trần Văn Định Khoa CNTT 3 K7
17 Nguyên lý điện tử 2-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Vũ Chiến Thắng Khoa CNĐT&TT 4 K7
18 Thông tin số-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Hoàng Quang Trung Khoa CNĐT&TT 2 K7
19 Thực hành điện tử & kỹ thuật số 1-2-11 (Kỳ hè 2.N01) TH 2 Đinh Quý Long Khoa CNĐT&TT 0 K7
20 Thực hành điện tử & kỹ thuật số 2-2-11 (Kỳ hè 2.N01) TH 2 Đinh Quý Long Khoa CNĐT&TT 4 K7
21 Thực hành vi điều khiển và vi xử lý-2-11 (Kỳ hè 2.N01) TH 2 Phạm Quốc Thịnh Khoa CNĐT&TT 6 K7
22 Toán học rời rạc-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Ngô Thúy Ngân Khoa CNTT 4 K7
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23 Trường điện từ và truyền sóng-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Đỗ Huy Khôi Khoa CNĐT&TT 1 K7
24 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Lê Quang Đăng Khoa KHCB 1 K10
25 Vật lý 1-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Trịnh Ngọc Hiến Khoa KHCB 3 K10
26 Vật lý 1-2-11 (Kỳ hè 2.N02) LT 3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa KHCB 0 K10
27 Vật lý 2-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Dương Thị Thu Hương Khoa KHCB 2 K9
28 Vật lý 2-2-11 (Kỳ hè 2.N02) LT 3 Phạm Văn Hảo Khoa KHCB 0 K9
29 Vẽ kỹ thuật-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Trần Thị Ngân Khoa KHCB 1 K10
30 Xác suất thống kê cho tin KT-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 3 Bùi Thị Thanh Xuân Khoa KHCB 4 K8
31 Xác suất thống kê-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Khoa Thu Hoài Khoa KHCB 3 K7
32 Xử lý tín hiệu số 1-2-11 (Kỳ hè 2.N01) LT 2 Nguyễn Thành Trung Khoa CNĐT&TT 5 K10
33 Xử lý tín hiệu số 1-2-11 (Kỳ hè 2.N02) LT 2 Đỗ Thị Loan Khoa CNĐT&TT 1 K10
34 Xử lý tín hiệu số 1-2-11 (Kỳ hè 2.N03) LT 2 Vũ Văn Diện Khoa CNĐT&TT 0 K10

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 07 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG Người lập danh sách

Ngô Hữu Huy

Trang 2 / 2


